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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38/QĐ-UBND Quận 5, ngày 05 tháng 01 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 

hết hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5 còn hiệu lực năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh guyệtit địa phương năm 20! 5; Luật Sửa đổi, bo 
sung tnậỉ m điều của Luật Tồ chức Chinh phủ và Luật Tô chức Chính quyên ổịa 
phucmg năm 2019; 

Căn cứ Lttậĩ Bơn hàríh vặn bđịìi quy phạm pháp htật nãm 2015; Ltỉậĩ Sừa đồi, 
bỏ surtg một sô ậịểu của Luật Ban hành vân ban quy phạm pháp ỉuật năm 2020: 

r Căn cứ Nghị quyết sú Ỉ3Ự2Ồ20/QHÌ4 ngày 16 thủng ỉ ỉ nãm 2020 của A 
Quốc hội về tồ chức chỉnh quvẻrì đỏ thị tại Thành phổ Hồ Chị Minh: Nghị đ\nhífị 
sô 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202ỉ cua Chính phủ quy định chi tiếịịxị 
và biệtJ pháp thì hành Nghị quyết sỗ ỉ3 Ỉ/2Ũ20/OH14; 

Cẩn cứ Nghị định sổ 34/20 Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năm 20 ỉ 6 ctta ^ 
Chỉnh phủ qity định chi tiêĩ một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành 
vân bận Cịity phạm phập ìtỉậĩ: Nghị định sô 154/2020/N D-CP ngày 3 ỉ tháng ì2 
ỉuim 2020 của Chính phủ sửa đỏi, bô sung một Sỡ điều cùa Nị%hị định 
sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP; 

Theo dể nghị cua Trưcmg Phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình 
sổ 28/TĨ^TP-KTRSVB ngày 05 tháng ớỉ năm 2024. ' 

QUYÉTOỊỈNI-I: 

Đieu I. Công bổ kèm theo Quyết định nảy Danh mục 29 vãn ban quỵ phạm 
pháp luật cùa Hội đồng nhẩn dân vả ủy ban nhân dân Quận 5 còn hiệú lực nám 
2024; Danh mục 06 vân bản quy phạm pháp luật cúa ủy ban nhân dân Quận 5 
hét hiệu lực toàn bộ năm 2024. 
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Diều 2. Giao Vãn phòng Uy ban nhãn dâii quận chịu trách nhiệm niêm yết các 
Danh mục vãn bản quy phạm pháp luật tại Trụ sở Uv ban nhân dân quặn và đăng tải 
trên Trang thông tin điện tứ Quận 5. 

Điều 3. Quyết định nàv có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4ế Chánh Văn phòng Uy ban nhân dân quận; Thủ trướng các phòng, 
ban chuyên môn Ihuộc quận; Chủ tịch Uy ban nhân dân cảc phường Quận 5 và 
các tỏ chức, cá nhân cỏ lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dinh này,/JÌL. 

CHỦ TỊCH 

Trương Minh Kiều 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PPHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU Lực 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 5) 

sấ ,Â..r 
Tên 
loại 
vãn 
bàn 

số, ký hiệu; ngày 
tháng tịãnt ban 
sẳtíh vtĩn bản 

Têtĩ goì ciìa vãn bán Lý do Itếỉ hiệu ỉực Ngày hết 
hiệu hrc 

1 

1 Quyết 
định 

Sổ 6852/20Q2/QU-
UD ngảy 25/12/2002 

V/v ban hành Quy 
dinh tạm thói ve tố 

chức và hoại dộng cùa 
Trung tâm Hỗ trợ phát 
triển kinh le và íặiậg 
ứng Lao đóng Quận 5 

Đvrợc bãi bỏ bởi Quyểt 
địjih sé 0 l/2023/QĐ-

UBND ngáy 10/01/2023 
vé Râi 1)6 các Quvêt dịtih 

của Uv ban nhân dân 
Quận 5 

19/ỒÌƯ2023 

1 

2 Quyết 
định 

Sổ 29/2006/QĐ-UB 
ngày 25/7/2006 

V/v han hành Quy chê 
về tẻ chức vá hoạt 

dộng túa Ban Bĩêa tập 
Tráĩig ihône tin điện 

Lử Quận 5 

Được bãi bõ bới Ọuyét 
định sé Gl/2023/QD-

ỤlÌNDngày 10/01/2023 
về lỉàí bò các Quvei đjtứi 

của Uv ban nliâĩi dân 
Quận 5 

19/01/2023 

ff* ẳl 1 

3 Quyết 
định 

Số 30/200(5,'QĐ-
UBND ngày 

12/9/2006 

V/v ban bảnh Quy 
dinh quàn lý, sử dụng 
mạng vả các dịch vụ 
ca bán tiên mạng vi 

tính. Quận 5 

Dược bãi bõ bời Quyết 
định sé ỮI/2023/QÌ-

UBND ngày 10/01/2023 
vè lí ai bỏ các Quyết định 

cùa úv ban nhÊn dân 
Quận 5 

1 
1 "3/01/2023 

Ị 

4 Quyết 
định 

sé 31/2006/QĐ-
ƯBND tigày 

12/9/2006 

Vỉ\ệ batì hành Quy 
đinh vẻ trình tựgiàí 
quvẻt các vãn băn 
hành chính, chế dộ 

báo cảo cùa các đớn vị 
thuộc quận vả Uy bím 
nhàn dân 15 phường 

Dirọrc bẵỉ bò bởi Quyệt 
định số OI/2023/ỌĐ-

ỤBND ngày 10/01/2023 
về Bâi bò các Quyểt địnỉi 

cùa ùy ban nhân dân 
Quân 5 

1^/0 ỉ/2023 

Ị 

5 Qụyết 
dịilh 

Số 04/2007/QD-
ỤBNB ngằy 
09/3/2007 

V/v ban hầnh Quy chề 
tu chửc các cuộc họp 
cùa lJy b;in nhàn ítân 

Quận 5 

Đưạc bãi bỏ bỡi Quyết 
địiiíi sề 01/2023/QĐ-

ƯBND ngáy 10/01/2023 
về íỉùì bỏ cát: Qlỉvỉ! định 

cửa ủy ban nhân dân 
Ọuận 5 

19/01/2023 

Ị 
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tì 
Quvềl 
định 

SỔ 09/2ỮỮ9/QD-
UBND ngày 
17/12/2009 

V/v ban hành Quy chế 
tô chức và hoạt đọng 

cùa Bệnh vỉện Quận 5 

Dirợc bâí bó bỏí Quyêt 
định số 0I/2Ũ23/QĐ-

ƯBND niày ] 0/01/2025 
về líãi bó các Quyát dịĩih 

cúa Uy ban nhàn dàn 
Quận 5 

19/01/2023 

Tổtìg số: 06 văn bản 

ỦY BAN NHẤN DÀN QUẬN: 5 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

QUẬN 5 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PPHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU Lực 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/ QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2024 

cua Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 5) 

SỖ 
TT 

Tên 
loai 
vãn 
bản 

Sô, kỷ hiệu; ngày 
tháng năm han 
hành vãn bán 

Trích yếu nội dungcùii văn bân Thòi điềm 
có hiệu lực Lỉnh VỊTC 

1 Nghị 
quyết 

Số 11/200Ó/NQ-
HĐND ngày 
21/11/2006 

về công nhận kếl quà phân loại don vị 
hành chinh cấp phường 21/1] /2006 HĐND 

2 Nghị 
quyết 

SỐ 05/2Q07/NQ-
HDND ngày 

17/7/2007 

về lập kể hoạch sử dụng đất 5 năm (2006
2010), quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2010 và định hưứng đền năm 2020 của 

Quận 5 và 15 phường thuộc Quận 5 

17/7/2007 HĐND 

3 Nghị 
quyết 

Sẻ 01/2009/NQ-
HĐNĐ ngày 
21/4/2009 

về tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân 
Quận 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 21/4/2009 

Ế\ H 
4 Quyết 

định 
Số 2827/2002/QĐ-
UB ngày 27/6/2002 

V/v ban hành quy ché Giải truyền thông 
Nhà giáo Quận 5 27/6/2002 ỚDĐlV' X 

5 Quyét 
định 

SỐ 03/2010/QĐ-
UBND ngày 
05/02/2010 

Ban hânh Quy chề lố chức và hoạt động 
cùa Ban Quản lỷ dầu tu sây dựng công 

trinh Quận 5 
í 2/02/2010 NV 

6 Quyết 
định 

Số 06/2010/QĐ-
UBND ngày 
09/6/2010 

Ban hành Quy chế làm việc cùa ủy ban 
nhân dân Quận 5 16/6/2010 NV 

7 Quyết 
định 

Số 07/2010/ỌD-
UBND ngàv 
31/8/2010 

Ban hànli Quv chế về lồ chức và hoại 
động của Trung tâm Văn hóa Quận 5 

07/9/2010 NV 

8 
Quyct 
định 

sé 01/201 l/QĐ-
UBND ngày 
23/3/2011 

Ban hành Quy chế to chức và hoạt động 
cùa Phòng Kinh tế Quận 5 30/3/2011 KT 

9 Quyết 
định 

SỐ 02/2011/QĐ-
UỈÌND ngảy 
07/7/2011 

Ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động 
cửa Phòng Tải chínti Kế hoạch Quận 5 14/7/2011 TCKU 

10 Quyết 
định 

Sổ 03/2011/QĐ-
UBND ngày 
18/8/2011 

Ban hành Quy chẻ tố chức và hoạt động 
cùa Phòníỉ Quàn lv đô tlìị Quận 5 

25/8/2011 QLĐT 

] ]  Quyết 
định 

số 04/2011/QĐ-
LÍBND ngày 
28/9/2011 

Bíii bò văn bàn do ủy ban nhân dân Quận 
5 ban hành 05/10/2011 TP 
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12 
Quyết 
định 

SỔ01/2012/QĐ-
UBND ngây 
24/8/2012 

Bãi bỏ văn bàn không còn phù hợp quy 
định pháp luật hiện hành 31/8/2012 TP 

13 Quyết 
định 

Số 01/2013/QĐ-
LÌBND ngày 
07/06/2013 

về việc bãi bỏ văn bàn 14/6/2013 TP 

14 Quyết 
định 

SỐ 02/2013/ỌĐ-
ƯBND ngày 
13/9/2013 

Ban hảnh quy chế Giải truyềũ thống Trần 
Ván Kiểu 20/9/2013 NV 

15 Quyết 
dịnh 

SỔ01/2014/QĐ-
LJBND ngày 
10/02/2014 

Quy chế quàn lý Hồ sơ điộtt tử cán bộ, 
công chức, viên chức Quận 5 17/02/2014 NV 

16 Quyct 
định 

sé 02/2014/QĐ-
UBND ngày 
03/3/2014 

Quy chế văn hóa công sỂr tại các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn Ọuậti 5 10/3/2014 NV 

17 Quyết 
định 

Sổ 01/2015/QĐ-
UBND ngày 
09/02/2015 

Quy ché phối hợp thực hiện Niỉhị quyết số 
56/2012/NĐ-CP ngày 16 thảng 7 ásm 

2012 cùa Chính phủ giữa ủy ban nhân dân 
Quặn 5 với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 

16/02/2015 NV 

18 Quyết 
định 

Số 02/2015/ỌĐ-
ƯBND ngày 
24/02/2015 

Quỵ chế tổ chức, hoạt dộng cửa Đội Quàn 
lý Trật tự dô thị Quận 5 01/3/2015 QLĐT 

19 Quyếl 
định 

sốo 1/2017/QĐ-
UBND ngày 
12/5/2017 

Ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động 
cũa Phòntỉ Nội vụ Quận 5 19/5/2017 NV 

20 Quyết 
định 

Sổ 02/2017/QĐ-
UBND ngày 
05/7/2017 

Ban bành Quy che tồ chức và hoạt dộng 
cùa Thanh tra Quận 5 12/7/2017 TTr 

21 Quyểt 
định 

Sổ 01/2018/QĐ-
UBND ngày 
01/3/2018 

Ban hành Quy chể về tồ chức vả hoạt 
động của Phòng Giáo dục và Đảo tạo 

Quận 5 
08/3/2018 GDĐT 

22 
Quyết 
định 

Sổ 02/2018/QĐ-
UBND ngày 
08/3/2018 

Ban hành Quy chế về tồ chức vá hoạt 
động của Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và ủy ban nhân dân Quận 5 
] 5/3/2018 VP tjj 

23 Quyết 
định 

Sổ 03/2018/QĐ-
UBND ngày 
02/4/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 
dộng cùa PhòriiỊ Tài nguyên và Môi 

trường Quận 5 
09/4/201 s TNMT 

24 Quyết 
định 

Số 04/2018/QĐ-
UBND ngày 
25/7/2018 

Ban hárth Quy chế ve tổ chức và hoạt 
động cùa Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội Quận 5 
06/8/2018 LĐ 

25 Quyết 
định 

SỐ 01/2019/QĐ-
UBND ngày 
03/5/2019 

íìan hành Quy chế tà chức và hoạt động 
cùa Phòng Y tế thuộc Uv ban nhân dân 

Quận 5 
10/5/2019 YT 

26 Quyết 
định 

Số 01/2020/QĐ-
UBND ngày 
23/12/2020 

về việc bài bò văn bản 31/12/2020 TP 
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27 

28 

Quyết 
đĩnh 

Quyết 
địiili 

SỐ 02/2020/QĐ-
UBND ngảy 
31/12/2020 

sả 01/2021/QĐ-
LJBND ngàv 
18/01 /2021 

Ban hành Quy chể về tỏ chức vả hoạt 
dộng của Phòng Tu pháp thuộc Uỷ ban 

nhân dàn Quận 5 

Ban hãnh Quy chế vẽ tố ehửc và hoạt 
động cùa Phòng Vâfi hóa và Thông tin 

Ihtiộc Uy ban nhâri dàn Quận í 

08/01/2021 

25/01/2021 

TP 

VHTT 

29 Qùyẽt 
định 

SỐ 01/2023/QD-
UBND ngày 
10/01/202Í 

vể việc Hài bẹ cảc Quyẻt dịnh cùa Uy bíìn 
nhàĩi dân Quận 5 19/1/2023 TP 

Tong sổ: 29 vãn bản •1 

ỦY BAN NHẲN DÂN QUẶN 5 


